CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
[bookmark: _GoBack]
1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Bệnh viện Quốc tế Green
2. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
3. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HÀNH NGHỀ
	SỐ CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ
	PHẠM VI HOẠT
ĐỘNG CHUYÊN MÔN
	THỜI GIAN
ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC
	VỊ TRÍ
 CHUYÊN MÔN

	A
	BAN GIÁM ĐỐC
	
	
	
	

	1
	1
	Phạm Xuân Sơn
	000018/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản
KHHGĐ
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ
Giám đốc Bệnh viện

	2
	2
	Phạm Thị Dung
	001487/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản
KHHGĐ
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ Phó Giám đốc Bệnh viện - Kiêm Trưởng khoa Phụ sản

	3
	3
	Nguyễn Thị Lê Hương
	000658/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ Phó Giám đốc Bệnh viện - Kiêm Trưởng khoa Nhi

	B
	CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN
	
	
	

	I
	Khoa Khám bệnh
	
	
	
	

	4
	1
	Lê Xuân Trực
	007038/HP-CCHN
	KB,CB CK Nội
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Trưởng khoa Khám bệnh - Kiêm Trưởng khoa Nội tổng hợp

	5
	2
	Đỗ Thị Hải
	001337/HP-CCHN
	KB,CB
CK Sản KHHGĐ
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	6
	3
	Phạm Thị Nụ
	002325/HP-CCHN
	KB,CB
CK Sản KHHGĐ
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	7
	4
	Nguyễn Văn Thụy
	004388/HD-CCHN
	KB,CB Ngoại sản/
Tai mũi họng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	8
	5
	Đào Thị Thúy Hoài
	010988/HP-CCHN
	KB,CB CK
Tai mũi họng
	5 ngày/tuần (T4 → CN)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	9
	6
	Ngô Đức Úy  
	003481/HP-CCHN
	KB,CB CK
Tai mũi họng
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	10
	7
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	000368/HP-CCHN
	KB,CB CK
Tai mũi họng
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	11
	8
	Đào Thị Hằng
	010791/HP-CCHN
	KB,CB CK
Tai mũi họng
	01 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	12
	9
	Nguyễn Quang Hải
	034631/BYT-CCHN
	KB,CB CK
Răng hàm mặt
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	13
	10
	Nguyễn Hoàng Lan Hương            
	003424/HNO-CCHN
	KB,CB CK Mắt
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	14
	11
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	0027846/BYT-CCHN
	KB,CB CK Mắt
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	15
	12
	Nhữ Văn Phương
	002026/HP-CCHN
	KB,CB CK Mắt
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	16
	13
	Trần Thị Huyền Trang
	005389/TNG-CCHN
	KB,CBCK Da liễu
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	17
	14
	Đào Minh Châu
	0022886/BYT-CCHN
	KB,CBCK Da liễu
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	18
	15
	Đỗ Thị Hồng Ngọc
	0018751/BYT-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng trưởng

	19
	16
	Đinh Thị Kim Dung
	009868/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	20
	17
	Phạm Huyền Anh
	010272/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	21
	18
	Phạm Thị Hồng
	010688/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	22
	19
	Nguyễn Thị Liên
	004159/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	23
	20
	Nguyễn Thị Như
	010686/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	24
	21
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	010854/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	25
	22
	Đỗ Huyền Trang
	010685/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	26
	23
	Mai Thị Dung
	004181/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	27
	24
	Vũ Thị Mai Hương
	009629/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	28
	25
	Phạm Tuấn Long
	006039/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	II
	Khoa Phụ sản
	
	
	
	

	29
	1
	Phạm Thị Dung
	001487/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản
KHHGĐ
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ Phó Giám đốc Bệnh viện - Kiêm Trưởng khoa Phụ sản

	30
	2
	Trần Thị Mỹ Lệ
	000343/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản
KHHGĐ/Siêu âm
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	31
	3
	Bùi Đức Chung
	004431/HP-CCHN
	KB,CB CK nội/
Sản phụ khoa
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	32
	4
	Nguyễn Thị Thu Dương
	000839/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản
KHHGĐ
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	33
	5
	Chu Thị Vân Hà
	004440/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản
KHHGĐ
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	34
	6
	Nguyễn Chí Công
	011035/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	35
	7
	Trần Văn Mạnh
	008227/HP-CCHN
	KB,CB CK
Sản phụ khoa
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	36
	8
	Nguyễn Mạnh Cường
	001728/HD-CCHN
	KB,CB CK
Sản Phụ khoa
Siêu âm SPK
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	37
	9
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	002327/HP-CCHN
	KB,CB CK
Nội tổng hợp
Sản phụ khoa
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	38
	10
	Mai Thành Nam
	005658/QNI-CCHN
	KB,CB CK
Sản Phụ khoa
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	39
	11
	Phạm Văn Phan
	007449/HP-CCHN
	KB,CB CK
Phụ Sản
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	40
	12
	Nguyễn Duy Khánh 
	0005082/HD-CCHN
	KB,CB CK
Sản - KHHGĐ
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	41
	13
	Nguyễn Trung Toàn
	005132/HP-CCHN
	KB,CB CK
Sản phụ khoa
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	42
	14
	Vương Thị Lan
	004015/HAG-CCHN
	KB,CB Đa khoa
CK Sản phụ khoa
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	43
	15
	Trần Thị Thanh Vân
	003802/HAG-CCHN
	KB,CB Đa khoa
CK Sản phụ khoa
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	44
	16
	Nguyễn Thị Ngừng
	004173/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng trưởng

	45
	17
	Nguyễn Thị Hường
	010213/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	46
	18
	Đỗ Thị Nhung
	011141/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	47
	19
	Nguyễn Thị Nga
	011082/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	48
	20
	Nguyễn Thị Phượng
	011116/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	49
	21
	Nguyễn Thị Thảo Thuyên
	010800/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	50
	22
	Phạm Thị Diệu
	010751/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	51
	23
	Phạm Thị Thu Giang
	011156/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	52
	24
	Tô Phương Lam
	010753/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	53
	25
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	010932/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	54
	26
	Hoàng Thị Tâm
	008918/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	55
	27
	Đỗ Thị Vân
	004180/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	56
	28
	Đỗ Thị Oanh
	010262/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	57
	29
	Nguyễn Thị Quỳnh
	010223/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	58
	30
	Phạm Thị Cúc
	003900/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	59
	31
	Trần Thị Thu Hà
	000979/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	60
	32
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	111056/CCHN-BQP
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	61
	33
	Đinh Thị Hòa
	009929/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	62
	34
	Phạm Thị Thảo
	008129/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	63
	35
	Vũ Thị Diệp
	008130/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	64
	36
	Vũ Thị Giao Linh
	010801/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	65
	37
	Hoàng Thị Nhung
	001634/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh trưởng

	66
	38
	Trần Linh Ngân
	004434/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	67
	39
	Đặng Thị Thu Phương
	003881/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	68
	40
	Mai Ngọc Thùy
	010265/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	69
	41
	Lý Pháp Thảo
	008129/HP-CCHN
	Hộ sinh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Hộ sinh viên

	III
	Khoa Nhi
	
	
	
	

	70
	1
	Nguyễn Thị Lê Hương
	000658/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ Phó Giám đốc Bệnh viện-Kiêm Trưởng khoa Nhi

	71
	2
	Vũ Văn Quang
	002664/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Phó trưởng khoa

	72
	3
	Ngô Ngọc Đức
	008277/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Phó trưởng khoa

	73
	4
	Đỗ Văn Dũng
	003253/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ 

	74
	5
	Đoàn Thị Thùy Dương
	010901/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	75
	6
	Nguyễn Ngọc Đỉnh
	009861/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	76
	7
	Nguyễn Thị Thúy
	000660/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	02 - 04 ngày/tuần
(T2 → T4, CN)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	77
	8
	Nguyễn Ngọc Sáng
	0022764/BYT-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	78
	9
	Nguyễn Duy Tụng
	014811/HNO-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	03 - 04 ngày/tuần
(T2 → T4, CN)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	79
	10
	Thái Thị Tuyết
	021941/HNO-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	03 - 04 ngày/tuần
(T5 → T7, CN)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	80
	11
	Chu Thị Hà
	005067/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	81
	12
	Trần Thị Thắm
	002610/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	82
	13
	Trần Thị Hải Yến
	005069/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	83
	14
	Nguyễn Bùi Bình
	005068/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	84
	15
	Phạm Đức Toàn
	009838/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
Nội soi tiêu hóa
	01 - 02 ngày/tuần
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:1-2buổi/tuần
	Bác sĩ

	85
	16
	Vũ Thị Thanh Huyền
	005027/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Phụ trách điều dưỡng 

	86
	17
	Đào Thị Hà
	0002705/HY-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng trưởng

	87
	18
	Ngô Thị Lý
	005912/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng phó

	88
	19
	Đặng Thị Hiền
	010214/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	89
	20
	Nguyễn Văn Phứu
	010264/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	90
	21
	Khoa Thị Minh Phương
	010215/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	91
	22
	Nguyễn Thị Yến
	009836/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	92
	23
	Nguyễn Thị Cương
	010817/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	93
	24
	Nguyễn Hồng Doan
	011157/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	94
	25
	Nguyễn Thị Điệp
	010999/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	95
	26
	Trần Hồng Hạnh
	003882/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	96
	27
	Tô Thị Hạnh
	010818/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	97
	28
	Lê Thị Huyền
	000836/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	98
	29
	Đào Thị Loan
	001466/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	99
	30
	Nguyễn Hữu Mai
	006046/QNI-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	100
	31
	Phạm Thị Mơ
	010836/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	101
	32
	Bùi Thị Nhàn
	007381/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	102
	33
	Nguyễn Thị Ngọc
	010842/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	103
	34
	Nguyễn Khánh Toàn
	0007195/HD-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	104
	35
	Trần Phương Thảo
	010255/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	105
	36
	Vũ Thị Bích Thảo
	004438/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	106
	37
	Trần Thị Thúy
	009870/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	107
	38
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	009606/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	108
	39
	Nguyễn Thị Vân Anh
	006784/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	109
	40
	Đồng Thị Lan Hương
	004908/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	110
	41
	Nguyễn Thị Liên
	011213/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	111
	42
	Phạm Thị Nương
	000454/TB-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	112
	43
	Đào Phương Thảo
	002002/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	113
	44
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	004436/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	114
	45
	Vũ Thị Minh Thu
	010523/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	115
	46
	Nguyễn Thu Thủy
	001243/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	116
	47
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	006502/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	117
	48
	Trần Thị Yến
	011158/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	118
	49
	Trần Thị Hằng
	010793/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	119
	50
	Vũ Thị Hằng
	010850/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	120
	51
	Trần Thị Minh Hoàn
	011140/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	121
	52
	Lê Thị Lành
	010215/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	122
	53
	Phan Thanh Huyền
	007348/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	123
	54
	Phạm Thị Thu Hương
	010743/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	124
	55
	Vũ Thị Làn
	006909/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	125
	56
	Phạm Thị Yến Ly
	004869/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	126
	57
	Trần Thị Mai
	004433/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	127
	58
	Lê Thị Sim
	010750/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	128
	59
	Vũ Thị Thanh Vân
	009833/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	129
	60
	Bùi Thị Thùy Dung
	010938/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	130
	61
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	002876/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	131
	62
	Phạm Thị Hiền
	008098/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	132
	63
	Nguyễn Thị Hà
	004439/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	01 ngày/tuần (CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	IV
	Khoa Nội tổng hợp và Phòng Nội soi tiêu hóa
	
	

	133
	1
	Lê Xuân Trực
	007038/HP-CCHN
	KB,CB CK Nội
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Trưởng khoa Khám bệnh - Kiêm Trưởng khoa Nội tổng hợp

	134
	2
	Nguyễn Hồng Hải
	003480/HP-CCHN
	KB,CB CK Nội
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	135
	3
	Nguyễn Thị Hải
	007179/HP-CCHN
	KB,CB CK Nội
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	136
	4
	Lương Đình Hạ
	004228/HP-CCHN
	KB,CB CK Nội
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	137
	5
	Nguyễn Thị Hạnh
	000415/HP-CCHN
	KB,CB CK Nội
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	138
	6
	Nguyễn Thị Phi Yến
	002073/HP-CCHN
	KB,CB CK Nội
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	139
	7
	Lê Văn Thiệu
	000218/HP-CCHN
	KB,CB CK
Nội tiêu hóa
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	140
	8
	Nguyễn Thị Thuấn
	003879/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng trưởng

	141
	9
	Nguyễn Thị Thu
	004437/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	142
	10
	Bùi Thị Trang Anh
	004196/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	143
	11
	Phạm Thị Gấm
	004429/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	V
	Khoa Ngoại tổng hợp - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
	
	

	144
	1
	Nguyễn Hồng Hải
	0013770/BYT-CCHN
	KB,CB CK Ngoại
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Trưởng khoa

	145
	2
	Phạm Văn Đông
	0023153/BYT-CCHN
	KB,CB CK Ngoại/PTTHTM
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	146
	3
	Đoàn Mạnh Tân
	190019/CCHN-BQP
	KB,CB CK Ngoại
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	147
	4
	Nguyễn Minh Hải
	008261/HP-CCHN
	KB,CB CK Ngoại Nhi
	01-02 ngày/tuần 
(T7, CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	148
	5
	Nguyễn Thị Mai Quỳnh
	010222/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng trưởng

	149
	6
	Nguyễn Thị Lan
	001047/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	150
	6
	Phạm Đình Thắng
	010951/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	151
	7
	Nguyễn Thị Thu
	003816/LĐ-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	152
	8
	Nguyễn Bá Duy
	006502/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	153
	9
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	001125/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	VI
	Khoa Gây mê hồi sức
	
	
	
	

	154
	1
	Vũ Đình Lượng
	0009969/BYT-CCHN
	KB,CB CK
Gây mê hồi sức
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Trưởng khoa

	155
	2
	Phạm Đức Hiếu
	001593/HP-CCHN
	KB,CB CK
Gây mê hồi sức
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	156
	3
	Ngô Xuân Nghĩa
	0006395/HD-CCHN
	KB,CB CK
Gây mê hồi sức
	01 ngày/tuần (CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	157
	4
	Trần Quốc Tuấn
	007147/HP-CCHN
	KB,CB CK
Gây mê hồi sức
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	158
	5
	Nguyễn Xuân Thành
	001712/HP-CCHN
	KB,CB CK
Gây mê hồi sức
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Bác sĩ

	159
	6
	Lê Thị Nhàn
	003479/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng trưởng

	160
	7
	Đoàn Thị Hằng
	000245/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	161
	8
	Nguyễn Thị Hoa
	007942/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	162
	9
	Nguyễn Thị Kiều Hoa
	005281/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	163
	10
	Chu Thị Lài
	004184/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	164
	11
	Đào Thị Lan
	003493/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	165
	12
	Nguyễn Thị Tuyết
	001527/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	166
	13
	Trương Thị Ánh Tuyết
	003478/HPCCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	167
	14
	Trần Lệ Xuân
	003885/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	VII
	Khoa Xét nghiệm
	
	
	
	

	168
	1
	Lê Thị Kim Thanh
	004093/HP-CCHN
	KB, CB
CK  huyết học
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Trưởng khoa

	169
	2
	Nguyễn Thị Thanh
	000784/HP-CCHN
	KB, CB
CK  sinh hóa
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ

	170
	3
	Phạm Hương Giang
	010833/HP-CCHN
	KB, CB
CK  sinh hóa
	01 ngày/tuần (CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-3 buổi/tuần
	Bác sĩ

	171
	4
	Bùi Thị Mai
	006361/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên trưởng

	172
	5
	Phạm Thị Mai
	011248/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	173
	6
	Nguyễn Thị Vương
	001210/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	174
	7
	Nguyễn Thị Hằng
	009991/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	175
	8
	Nguyễn Thị Minh Phương
	0006702/HD-CCHN
	Kỹ thuật viên
	1 ngày/tuần (CN)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-3 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	176
	9
	Nguyễn Thị Thúy
	005073/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	VIII
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	
	
	

	177
	1
	Vũ Văn Quỳnh
	000085/HP-CCHN
	KB, CB CK
Chẩn đoán hình ảnh
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Trưởng khoa

	178
	2
	Hà Đình Quang
	007141/HP-CCHN
	KB, CB CK
Chẩn đoán hình ảnh
	1 ngày/tuần (Chủ Nhật)
Sáng: 07h30’ - 11h30’ 
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm:2-3buổi/tuần
	Bác sĩ

	179
	3
	Phan Thị Ngọc Anh
	010530/HP-CCHN
	KB, CB CK Nội

	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ KB, CB chuyên khoa Nội
Bác sĩ thực hành CĐHA

	180
	4
	Nguyễn Văn Bách
	000252/HP-CCHN
	KB, CB CK
Chẩn đoán hình ảnh
	01-02 ngày/tuần 
(CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-3 buổi/tuần
	Bác sĩ

	181
	5
	Phạm Đức Thường
	004194/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	182
	6
	Nguyễn Hữu Đôn
	001594/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	183
	7
	Lê Quốc Công
	010596/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	1 ngày/tuần (CN)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-3 buổi/tuần
	Kỹ thuật viên

	184
	8
	Vũ Quốc Khánh
	010846/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Kỹ thuật viên

	185
	9
	Nguyễn Thị Lan Anh
	010643/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	186
	10
	Đỗ Thị Thu Ninh
	011159/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	187
	11
	Đồng Thị Hà Thương
	009123/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	IX
	Khoa Dược
	
	
	
	

	188
	1
	Trần Thị Huyền Trang
	1762/HP-CCHND
	DS Cao đẳng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Phụ trách khoa

	189
	2
	Mai Công Thán
	593/HP-CCHND
	Dược sĩ Đại học
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Dược sĩ

	190
	3
	Nguyễn Thị Thu Trang
	1573/HP-CCHND
	Dược sĩ Đại học
	01 ngày/tuần (CN, lễ, tết)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Dược sĩ

	191
	4
	Trịnh Quỳnh Ngân
	1760/HP-CCHND
	DS Cao đẳng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Dược sĩ

	192
	5
	Nguyễn Thị Thư
	1808/HP-CCHND
	DS Trung cấp
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Dược sĩ

	X
	Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	

	193
	1
	Hoàng Thị Tươi
	009226/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng trưởng

	194
	2
	Hoàng Thị Linh
	005990/NĐ-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	195
	3
	Cao Thị Hảo
	000820/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Điều dưỡng

	XI
	Tổ dinh dưỡng
	
	
	
	

	196
	1
	Đỗ Văn Dũng
	003253/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Bác sĩ Nhi
Kiêm Tổ trưởng Tổ DD

	197
	2
	Đỗ Thị Diệu Anh
	010449/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
Trực đêm: 1-2 buổi/tuần
	Điều dưỡng viên

	XII
	Phòng Điều dưỡng
	
	
	
	

	198
	1
	Nguyễn Thị Hằng
	0027567/BYT-CCHN
	Điều dưỡng
	6 ngày/tuần (T2 → T7)
Sáng: 07h30’ - 11h30’
Chiều: 13h’- 17h
	Phó trưởng phòng phụ trách phòng
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Tổng số 194 công chức, viên chức và người lao động (nữ 150, nam 44), trong đó:

Bác sĩ: 67              Điều dưỡng: 100          

STT NỘI DUNG

SỐ 

NGƯỜI

STT NỘI DUNG

SỐ 

NGƯỜI

A BÁC SĨ     67 B

ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KTV, DƯỢC 

SĨ 

127

I Bác sĩ thường xuyên (Fulttime)   31 I Điều dưỡng   100

1 Bác sĩ Sản 8 1 Cử nhân điều dưỡng 26

2 Bác sĩ Nhi 6 2 Cao đẳng điều dưỡng 51

3 Bác sĩ Nội 3 3 Trung cấp điều dưỡng 23

4 Bác sĩ Ngoại 3

II Hộ sinh   12

5 Bác sĩ Mắt 1 1 Cao đẳng hộ sinh 5

6 Bác sĩ Tai mũi họng 2 2 Trung cấp hộ sinh 7

7 Bác sĩ Răng hàm mặt 1

III Kỹ thuật viên xét nghiệm  6

8 Bác sĩ Da liễu 1 1 Kỹ thuật viên xét nghiệm Đại học 5

9 Bác sĩ Gây mê hồi sức 2 2 Kỹ thuật viên xét nghiệm Trung cấp 1

10 Bác sĩ Xét nghiệm 2

IV Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 4

11 Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh 2 1 Kỹ thuật viên CĐHA Cao đẳng 3

II Bác sĩ không thường xuyên (Part time) 36

2 Kỹ thuật viên CĐHA Trung cấp 1

1 Bác sĩ Sản 10

V Dược sĩ  5

2 Bác sĩ Nhi 9 1 Dược sĩ CK I 1

3 Bác sĩ Nội 4 2 Dược sĩ Đại học 1

4 Bác sĩ Ngoại 1 3 Dược sĩ Cao đẳng 2

5 Bác sĩ Mắt 2 4 Dược sĩ Trung cấp 1

6 Bác sĩ Tai mũi họng 3

7 Bác sĩ Răng hàm mặt 0

8 Bác sĩ Da liễu 1

9 Bác sĩ Gây mê hồi sức 3

10 Bác sĩ Xét nghiệm 1

11 Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh 2

  

Xác nhận của Sở Y tế Hải Phòng Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Ghi chú: 

Các bác sĩ không thường xuyên làm việc 

bán thời gian tại bệnh viện: Làm vào các ngày ra 

trực, các ngày nghỉ bù, các ngày nghỉ cuối tuần Thứ 

Bảy và Chủ Nhật, các ngày nghỉ phép, các ngày nghỉ 

hè (đối với bác sĩ là giáo viên, giảng viên) và các 

ngày nghỉ lễ, tết.

TỔNG HỢP CHUNG

Hộ sinh: 12 Kỹ thuật viên: 08              Dược sĩ: 05     

Hải Phòng, ngày    tháng      năm 2019 Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2019


